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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
+ Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Mạnh Dần. 

+ Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đặng Quang Hoạch và ông Doãn Đức 

Hùng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Thu Hiền- Kiểm sát viên. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Hồng Phúc-Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

Ngày 26 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

178/2018/TLST-DS Ngày 23 tháng 8 năm 2018 về “Tranh chấp hợp đồng 

tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 178/2018/QĐXXST-DS 

Ngày 08 tháng 11 năm 2018 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Quỹ tín dụng nhân dân T. Trụ sở: Số B26 đường 29/4, khu 

phố 5, thị trấn T, huyện T, tỉnh Đồng Nai.  

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Chị Lê Thị T, sinh năm 1990. 

Trú tại: Ấp Q, xã Q, huyện T, tỉnh Đồng Nai. Là nhân viên của Quỹ tín dụng T 

và là người đại diện theo ủy quyền tại văn bản ủy quyền Ngày 23/8/2018 (Có 

mặt).   

2. Bị đơn: Anh Hà Thanh Tr, sinh năm 1985 và bà Nguyễn Thị N, sinh 

năm 1959. Cùng trú tại: Khu phố 4, thị trấn T, huyện T, tỉnh Đồng Nai (Xin 

vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn, chị Lê Thị T trình bày: Ngày 

22/6/2017, bà Nguyễn Thị N, anh Hà Thanh Tr và Quỹ tín dụng nhân dân T ký 

“Hợp đồng tín dụng vốn lãi chia đều” số 1- 0002788 (kèm theo Phụ lục); theo 

đó, Quỹ tín dụng nhân dân T cho bà N và anh Tr vay số tiền 30.000.000 đồng 

(ba mươi triệu đồng) để sửa nhà; lãi suất 18%/năm; thời hạn vay 24 tháng; 

phương thức trả nợ là trả gốc và lãi hàng tháng; không có tài sản đảm bảo tiền 
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vay. Quá trình thực hiện hợp đồng, bà N và anh Tr mới trả được lãi 03 kỳ với 

tổng số tiền là 1.350.000 đồng và gốc 07 kỳ với tổng số tiền là 8.691.000 đồng. 

Sau đó, bà N và anh Tr đã không trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận trong hợp 

đồng tín dụng. Quỹ tín dụng nhân dân T đã nhiều lần đôn đốc, nhắc nợ nhưng bà 

N, anh Tr vẫn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ dẫn đến toàn bộ khoản nợ 

đã chuyển sang nợ quá hạn. Vì vậy, Quỹ tín dụng nhân dân T khởi kiện yêu cầu 

bà Nguyễn Thị N và anh Hà Thanh Tr có nghĩa vụ liên đới trả các khoản tiền 

sau:  

- Tổng số tiền nợ tính đến ngày 26/11/2018 là: 36.466.500 đồng; bao gồm:  

+ Tiền dư nợ gốc là: 21.309.000 đồng;  

+ Tiền lãi trễ hạn: 6.360.000 đồng;  

+ Tiền lãi phạt quá hạn: 8.797.500 đồng.  

- Tiền lãi phát sinh tiếp theo tính từ ngày 27/11/2018 cho đến khi bà 

Nguyễn Thị N và anh Hà Thanh Tr trả hết nợ theo lãi suất mà các bên đã thỏa 

thuận trong “Hợp đồng tín dụng vốn lãi chia đều” số 1-0002788 Ngày 22/6/2017 

mà các bên đã ký. 

- Phần nghĩa vụ liên đới nêu trên của bà N và anh Tr là bằng nhau.  

Quỹ tín dụng nhân dân T không đồng ý bỏ số tiền lãi theo yêu cầu của bị 

đơn.  

Trong giai đoạn chuẩn bị xét, xử, bị đơn- bà Nguyễn Thị N trình bày: Ngày 

22/6/2017, bà Nguyễn Thị N, anh Hà Thanh Tr và Quỹ tín dụng nhân dân T ký 

“Hợp đồng tín dụng vốn lãi chia đều” số 1-0002788; theo đó, Quỹ tín dụng nhân 

dân T cho bà N và anh Tr vay số tiền 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) để 

sửa nhà; lãi suất 18%/năm; thời hạn vay 24 tháng; phương thức trả nợ là trả gốc 

và lãi hàng tháng; không có tài sản đảm bảo tiền vay. Quá trình thực hiện hợp 

đồng, bà N và anh Tr mới trả được lãi 03 kỳ và gốc 07 kỳ. Sau đó, bà N và anh 

Tr đều bị bệnh phải đi chữa trị nên đã không có tiền để trả cho Quỹ tín dụng 

theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Nay bà N chỉ đồng ý trả cho Quỹ tín 

dụng số nợ gốc còn lại là 21.309.000 đồng, còn tiền lãi thì bà N không đồng ý 

trả vì chưa đến hạn. Bà N xin vắng mặt. 

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, bị đơn- anh Hà Thanh Tr trình bày: 

ngày 22/6/2017, bà Nguyễn Thị N, anh Hà Thanh Tr và Quỹ tín dụng nhân dân 

T ký “Hợp đồng tín dụng vốn lãi chia đều” số 1-0002788; theo đó, Quỹ tín dụng 

nhân dân T cho bà N và anh Tr vay số tiền 30.000.000 đồng (ba mươi triệu 

đồng) để sửa nhà; lãi suất 18%/năm; thời hạn vay 24 tháng; phương thức trả nợ 

là trả gốc và lãi hàng tháng; không có tài sản đảm bảo tiền vay. Quá trình thực 

hiện hợp đồng, bà N và anh Tr mới trả được lãi 03 kỳ và gốc 07 kỳ. Sau đó, bà 

N và anh Tr đều bị bệnh phải đi chữa trị nên đã không có tiền để trả cho Quỹ tín 

dụng theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Nay anh Tr đồng ý trả cho Quỹ 

tín dụng số nợ gốc còn lại là 21.309.000 đồng, còn tiền lãi thì anh Tr xin Quỹ tín 

dụng không tính nữa vì hiện tại hoàn cảnh kinh tế của bà N và anh Tr hết sức 

khó khăn. Anh Tr xin vắng mặt. 
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Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom: Việc tuân 

theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng 

xét xử, Thư ký phiên tòa và việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng 

là đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận đơn khởi 

kiện của nguyên đơn.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Nguyên đơn và bị đơn đều khai thống nhất: Ngày 22/6/2017, bà 

Nguyễn Thị N, anh Hà Thanh Tr và Quỹ tín dụng nhân dân T ký “Hợp đồng tín 

dụng vốn lãi chia đều” số 1-0002788; theo đó, Quỹ tín dụng nhân dân T cho bà 

N và anh Tr vay số tiền 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) để sửa nhà; lãi 

suất 18%/năm; thời hạn vay 24 tháng; phương thức trả nợ là trả gốc và lãi hàng 

tháng; không có tài sản đảm bảo tiền vay. Quá trình thực hiện hợp đồng, bà N và 

anh Tr mới trả được lãi 03 kỳ và gốc 07 kỳ. Sau đó, bà N và anh Tr đã không trả 

nợ gốc và lãi theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Căn cứ vào khoản 2 Điều 

92 Bộ luật Tố tụng dân sự, đây là những tình tiết, sự kiện mà nguyên đơn không 

phải chứng minh.  

[2] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thì thấy: Bà N và anh Tr đã vi 

phạm nghĩa vụ trả nợ (phương thức trả nợ) theo thỏa thuận tại “Hợp đồng tín 

dụng vốn lãi chia đều” số 1-0002788 Ngày 22/6/2017. Tuy các bên thỏa thuận 

thời hạn vay là 24 tháng, nhưng tại điểm i, khoản 5, của “Phụ lục” đính kèm hợp 

đồng tín dụng nêu trên, các bên đã thỏa thuận: “Vào bất cứ thời điểm nào, Quỹ 

tín dụng T có quyền khởi kiện bên vay khi bên vay không trả được một phần 

hoặc toàn bộ nợ vay (bao gồm nợ gốc, lãi và chi phí liên quan) và/hoặc bên vay 

vi phạm bất kỳ cam kết nào liên quan đến hợp đồng này”.  Bà N và anh Tr đã vi 

phạm nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi chia đều hàng tháng. Do đó, Quỹ tín dụng được 

quyền khởi kiện yêu cầu bà N và anh Tr phải thanh toán nợ trước hạn. Căn cứ 

vào Điều 466 Bộ luật Dân sự 2015 thì bà N và anh Tr có nghĩa vụ liên đới trả 

cho Quỹ tín dụng nhân dân T số tiền gốc và tiền lãi còn thiếu tính đến ngày xét 

xử (26/11/2018) với tổng số tiền là 36.466.500 đồng và tiền lãi phát sinh tiếp 

theo kể từ ngày 27/11/2018 cho đến khi trả hết nợ theo lãi suất được thỏa thuận 

tại hợp đồng tín dụng mà các bên đã giao kết vào ngày 22/6/2017. Như vậy, yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn là phù hợp với quy định của pháp luật nên được 

chấp nhận. 

[3] Xét ý kiến của bà N về việc không đồng ý trả tiền lãi do chưa đến hạn 

thanh toán thì thấy: Như đã phân tích ở trên, tại điểm i, khoản 5, của “Phụ lục” 

đính kèm hợp đồng tín dụng, các bên đã thỏa thuận Quỹ tín dụng nhân dân T có 

quyền khởi kiện khi bên vay không trả được một phần hoặc toàn bộ nợ vay; 

đồng thời trong hợp đồng và phụ lục kèm theo không hề có thỏa thuận nào về 

việc bên vay không phải trả tiền lãi trong trường hợp này. Do đó, ý kiến của bà 

N không được chấp nhận.  
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[4] Xét ý kiến của anh Tr về việc xin Quỹ tín dụng không tính tiền lãi nữa 

vì hiện tại hoàn cảnh kinh tế của bà N và anh Tr hết sức khó khăn thì thấy: Quỹ 

tín dụng không đồng ý với đề nghị này của anh Tr; đồng thời, hoàn cảnh kinh tế 

khó khăn không phải là căn cứ để loại trừ nghĩa vụ trả tiền lãi. Do đó, đề nghị 

của anh Tr cũng không được chấp nhận.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 26; Điều 147; Điều 266; Điều 271; Điều 273 Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015; Điều 463; Điều 466 ; Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, 

lệ phí Tòa án: 

Xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Quỹ tín dụng nhân dân T đối với 

anh Hà Thanh Tr và bà Nguyễn Thị N, về việc “Tranh chấp hợp đồng tín 

dụng”.  

Buộc anh Hà Thanh Tr và bà Nguyễn Thị N phải có nghĩa vụ liên đới 

trả cho Quỹ tín dụng nhân dân T các khoản tiền sau: 

- Tổng số tiền nợ tính đến ngày 26/11/2018 là: 36.466.500 đồng (ba mươi 

sáu triệu bốn trăm sáu mươi sáu nghìn năm trăm đồng); bao gồm:  

+ Tiền dư nợ gốc là: 21.309.000 đồng (hai mươi mốt triệu ba trăm linh chín 

nghìn đồng);  

+ Tiền lãi trễ hạn là: 6.360.000 đồng (sáu triệu ba trăm sáu mươi nghìn 

đồng);  

+ Tiền lãi phạt quá hạn là: 8.797.500 đồng (tám triệu bảy trăm chín mươi 

bảy nghìn năm trăm đồng).  

- Tiền lãi phát sinh tiếp theo tính từ ngày 27/11/2018 cho đến khi anh Hà 

Thanh Tr và bà Nguyễn Thị N trả hết nợ theo lãi suất mà các bên đã thỏa thuận 

trong “Hợp đồng tín dụng vốn lãi chia đều” số 1- 0002788 (và Phụ lục kèm 

theo) được ký kết ngày 22/6/2017 giữa bà Nguyễn Thị N và anh Hà Thanh Tr 

với Quỹ tín dụng nhân dân T.   

Nghĩa vụ liên đới nêu trên của bà Nguyễn Thị N và anh Hà Thanh Tr được 

chia thành 02 (hai) phần bằng nhau. 

2. Về án phí:  

- Anh Hà Thanh Tr và bà Nguyễn Thị N phải chịu 1.823.000 đồng 

(một triệu tám trăm hai mươi ba nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.  

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Luat-cac-to-chuc-tin-dung-2010-108079.aspx
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- Quỹ tín dụng nhân dân T không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm; 

hoàn trả lại cho Quỹ tín dụng nhân dân T số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ 

thẩm đã nộp là 817.500 đồng (tám trăm mười bảy nghìn năm trăm đồng), theo 

biên lai thu số 000879 ngày 23/8/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

Báo cho Quỹ tín dụng nhân dân T biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 

15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Bà Nguyễn Thị N và anh Hà Thanh Tr 

có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được 

hoặc niêm yết bản án này theo quy định của pháp luật.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân 

 
Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- VKSND huyện; 

- Chi cục THADS huyện; 

- VKSND tỉnh; 

- TAND tỉnh; 

 - Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
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